	Chủ đề:      Mừng ngày 8/3                                    

	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Giờ học
	· V ĐTN :
Em đi chơi thuyền
· Tạo hình nặn chum nho

	· Phát triển chủ đề  ngày 8/3
· Làm bài tập tạo hình mới trang 19
	· Thể dục
Bước lên, xuống bậc cao
· Làm bài tập toán trang 22
	
· Toán 
Củng cố kỹ năng đếm từ 1 đến 5
· VTTN: Bé quét nhà
	· Vẽ theo ý thích
· Múa hát tự do cùng cô


	Chơi góc
	Góc học tập: công việc bé làm vào ngày 8-3                        Góc Âm Nhạc: VĐTN bài hát  về chủ đề ngày 8-3
Góc tạo hình:  làm thiệp tặng mẹ và cô                                           Góc phân  vai:nấu ăn,cô giáo ,mẹ
Góc xây dựng: xây ngã tư đường phố, xây theo ý  thích          Góc toán :nhận biết nhiều hơn , ít hơn


	VS, ăn, ngủ
	- Nói đúng tên một số  thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh: thịt, cá, trứng, sữa, rau..
- Giữ trật tự khi đi ngủ
- Thể hiện bằng lời  nói  về  nhu cầu ăn,  ngủ, vệ sinh

	Sinh hoạt chiều
	
- Trò chuyện về  tên gọi và ý nghĩa của ngày 8-3.
-Văn hóa nói, giao tiếp:  biết sử dụng các từ lễ phép trong giao tiếp (dạ, thưa, biết xưng hô...), biết nói đủ nghe, chờ tới lượt, không nói lí nhí, không nói leo

	-Đọc đồng dao lúa ngô là cô đậu nành.
-Biết thể hiện cảm xúc, ngữ điệu, cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp khi nói (gật, lắc, cười, vẫy tay…).
	-Chơi trò chơi lăn bóng( phía trên -  phía dưới ; phía trước -  phía sau, ; tay phải - tay  trái của bản thân.)
- Sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm ...(cao, thấp, đi ,chạy..)
	- Vẽ theo ý thích với các nét cơ bản
-Chơi trò chơi dân gian .
- Thích vẽ, “viết” nguệch ngoạc
	-Tổng kết chủ đề
-Làm album về công việc của bé vào ngày 8-3, nghe và hát  bài hát về chủ để.
-Tư thế ngồi vẽ , tô màu, cầm bút đúng cách.        ( ngồi thẳng lưng, không nằm trên bàn


KẾ HOẠCH TUẦN 1                từ ngày 3/3-7/3/2025                     LỚP   MẦM


	Chủ đề:      Xe ôt ô                                                                    

	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Giờ học
	· VTTN “Trường của cháu đây là trường mầm non”
· Làm bài tập toán trang 20

	· Phát triển chủ đề: Xe ôtô
· Ôn VTTN Cháu yêu bà
	· Nhận biết phía trước – phía sau
· Ôn kỹ năng xoay tròn để tạo thành quả cam
	· Xé vụn(xé dán những chiếc lá )
· Làm bài tập khám phá trang 18
	· Trườn chui qua cổng
· Làm tập tạo hình mới trang

	Chơi góc
	Góc khám phá:xe chơ người- xe chở hàng                      Góc tạo hình:  xé dán  lá cây 
Góc đóng vai: bé làm  chú cảnh sát, bác sĩ.                     Góc toán :  xe 2 bánh và 4 bánh
 Góc Âm Nhạc: VĐTN bài hát  về chủ đề PTGT                                                              
Góc xây dựng: xây ngã tư đường phố xây theo ý  thích                                                                                                                           

	VS, ăn, ngủ
	-Biết giữ gìn vệ sinh thân thể để phòng tránh bệnh tật
-Có hành vi bảo vệ môi trường  trong sinh hoạt hằng ngày (tiết kiệm điện, nước, bỏ rác đúng nơi quy định )
- Nói đúng tên một số  thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh: thịt, cá, trứng, sữa, rau...
-giữ trật tự khi đi ngủ

	Sinh hoạt chiều
	- Trẻ nghe  bài hát “ Lái ô tô”
- Nhận biết, gọi tên một số phương tiện giao thông đường bộ
	Lập bảng phân loại xe chở người và xe chơ hàng
Chơi trò chơi dân gian

	Trẻ chơi xé vụn các mẫu giấy,vẽ cây xanh


	- Hát và lắc lư theo bài hát “ lái ô tô”


	Tổng kết chủ đề 
Làm album về xe chở hàng và xe chở người


KẾ HOẠCH TUẦN   2   từ ngày10/3 – 14/3/2025       LỚP   MẦM 

	  Chủ đề:   xe máy                                                 

	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Giờ học
	· Toán :So sánh số lượng hai 
nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau  và nói được các từ: bằng nhau, nhiều  hơn, ít  hơn
· Làm bài tập toán trang 14
	· Phát triển chủ đề
Máy bay
·  Làm bài tập tạo hình trang 11
	· Thể dục: Tung bắt bóng với cô: bắt được 3 lần liền không rơi bóng.
( khoảng cách 3m)
· Làm bài tập khám phá trang 7
	· VTTN
Con cò bé bé
· Làm bài tập tạo hình mới trang 12
	· Truyện 
Nhổ củ cải
· Ôn Kỹ năng gấp cuộn quần áo

	Chơi góc
	Góc học tập: phân loại xe 2 bánh và xe nhiều bánh 
Góc âm nhạc: VĐTN theo ý thích
Góc tạo hình:   nặn, vẽ, tô màu theo ý thích
Góc pân vai vai:nấu ăn, làm đẹp
Góc xây dựng: xây theo ý thích                                  
Góc toán :nhận biết nhiều hơn , ít hơn

	 VS, ăn, ngủ
	· Đi vệ sinh đúng nơi  quy  định. (nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ)
- Thể hiện bằng lời  nói  về  nhu cầu ăn,  ngủ, vệ sinh

	Sinh hoạt chiều 
	-Trò chuyện về  một số phương tiện giao thông đường thủy
-hát vận động theo nhạc bài mẹ ơi có biết
-
	-TCVĐ: Chơi với bóng.
- đọc bài đồng dao lúa ngô là cô đậu  nành.
-
	-đọc thơ trò chuyện về bài thơ mẹ và cô với trẻ
 
	-đọc truyện nhổ củ cải cho trẻ nghe
- Kể lại truyện đã được nghe có sự giúp đỡ.
	
.
-Tổng kết chủ đề ( làm album ảnh về một sốloại xe, tô màu tranh về các loại xe
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	  Chủ đề:   máy bay                                     

	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Giờ học
	· ” Phát triển chủ đề 
MÁY BAY
· Ôn kỹ năng VTTN Mẹ ơi có biết
	VTTN “CHÁU YÊU BÀ
· Làm bài tập toán trang 12
	· Ném xa bằng 1 tay
· Làm bài tập tạo hình trang 15
	· Nặn theo ý thích
· Làm tập tô màu bông hoa

	· Xếp xen kẽ
· Làm bài tập tạo hình mới trang 13

	Chơi góc
	Góc học tập: Phân loại PTGT         	            Góc Âm Nhạc: VĐTN bài hát  Cháu yêu bà
Góc tạo hình:  Nặn tự do                                Góc phân vai:nấu ăn , cửa hàng xe, Chú cảnh sát giao thông
Góc xây dựng: xây theo ý thích , xây ngã 
tư đường phố                                                   Góc toán : Xếp xen kẽ  : Chú thỏ tinh khôn   

	 VS, ăn, ngủ
	- Biết tên một số món ăn hàng  ngày:  trứng chiên, cá kho, canh rau, cơm, canh, mặn, xào, chiên.
-Nghe các bài hát bản nhạc: , dân ca, không lời
-Mong muốn tạo ra cái đẹp: xếp đồ gọn gàng, mặc trang phục, chải tóc gọn gàng 

	Sinh hoạt chiều 
	-Trò chuyện về  một số PTGT  đường hàng không
- Nghe bài hát ‘ cháu yêu bà’
	- Nhận biết, gọi tên một số phương tiện giao thông quen thuộc. Biết các PTGT này chạy ở đâu( trên đường).(xe đạp; xe máy ; xe ô tô, máy bay)
- Trẻ chơi với bóng
	- Trẻ chơi với đất nặn
- Bài hát em đi qua ngã tư đường phố
	- Xếp xen kẽ các món đồ chơi
- Bài thơ đèn xanh, đèn đỏ
	Tổng kết chủ đề 
Làm album về ptgt đường hàng không, tô màu tranh về  các ptgt
-Bài hát  đường em đi là đường bên phải
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